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Mã đơn vị: …………………………….………………………………….…
Loại hình đơn vị: T08424113 …………………………….…………….………………

Mẫu số 04a-CK/TSC

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
NĂM 2025

Stt Tên tài sản Đơn vị
tính

Số
lượng Nhãn hiệu

Nguyên giá
(mua/thuê/
nhận điều
chuyển)
(Nghìn
đồng)

Hình
thức mua
sắm/thuê/
nhận điều
chuyển

Nhà cung cấp
(người

bán)/Cơ quan
điều chuyển

Giá trị
các khoản
hoa hồng,

chiết
khấu,
khuyến
mãi thu
được khi
thực hiện
mua sắm
(nếu có)
(Nghìn
đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Đầu tư xây dựng, mua
sắm

4 Máy móc, thiết bị

4.1 Máy móc, thiết bị phục
vụ chức danh



…

4.2 Máy móc, thiết bị phục
vụ hoạt động chung

4.2.1

Điều hòa Phòng máy
chủ, kèm phụ kiện
(12000BTU)
CU/CSRU12AKH-8
Panasonic

Bô ̣ 02 CU/CSRU12AKH 34.800.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.2.2 Máy tính xách tay
P1403CVA Asus Chiếc 11 P1403CVA 164.230.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.2.3
Máy tính để bàn phục vụ
Bệnh án điện tử TQY01
511365 TQT

Bô ̣ 23 TQY01 511365 340.630.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.2.4 Máy tính bảng Ipad
Apple Chiếc 08 Ipad 111.920.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.2.5 Máy Scan ADS-4300N
Brother Chiếc 07 ADS-4300N 122.500.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3 Máy móc, thiết bị
chuyên dùng

4.3.1 Xe tiêm có gắn thiết bị
điện tử AJR-001 Mi Tivi Bô ̣ 02 AJR-001 Mi 204.000.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.2
Máy trạm đọc ảnh
Precision 3680 Tower
Del

Bô ̣ 02 Precision 3680 86.860.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh



4.3.3 Màn hình Y tế
24HR513C LG Cái 01 24HR513C 45.000.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.4 Bộ dụng cụ phẫu thuật Bô ̣ 02 Nopa instruments
medizintechnik GmbH 83.000000 Đấu thầu

Công ty CPTM
và đầu tư Ngọc

Châu

4.3.5 Máy theo dõi bêṇh nhân
7 thông số Chiếc 03 Jabil Circuit Sdn 486.000.000 Đấu thầu

Công ty CPTM
và đầu tư Ngọc

Châu

4.3.6 Máy theo dõi bêṇh nhân
6 thông số

Chiếc 01 Jabil Circuit Sdn. Bhd 124.000.000 Đấu thầu
Công ty CPTM
và đầu tư Ngọc

Châu

4.3.7
Nồi hấp tiết trùng sấy
chân không (Nồi hấp tiêṭ
trùng)

Chiếc 01 MEDDA., JSC 110.000.000 Đấu thầu
Công ty CPTM
và đầu tư Ngọc

Châu

4.3.8

Hệ thống camera giám
sát, lưu trữ trong và
ngoài phòng máy chủ
DS2CD2143G2-IU
Hikvision

Bộ 01 Hikvision 20.210.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.9 Thiết bị tường lửa M390
WatchGuard Chiếc 01 M390 WatchGuard 195.660.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.10
Thiết bị định tuyến, cân
bằng tải đường truyền
C8200L-1N-4T Cisco

Chiếc 01 C8200L-1N-4T Cisco 42.850.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.11 Thiết bị chuyển mạch lõi
C9300L24T-4X Cisco Chiếc 01 C9300L24T-4X Cisco 148.750.000 Đấu thầu Công ty CPDV

kỹ thuâṭ Nhâṭ



Minh

4.3.12
Thiết bị chuyển mạch
phân phối C1300-24XS
Cisco

Chiếc 01 C1300-24XS Cisco 93.250.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.13
Thiết bị chuyển mạch
truy cập C1200-24T-4X
Cisco

Chiếc 07 C1200-24T-4X Cisco 135.450.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.14
Thiết bị chuyển mạch
truy cập cấp nguồn POE
các tòa nhà C1200- 16P-
2G Cisco

Chiếc 06 C1200- 16P-2G Cisco 74.940.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.15
Thiết bị quản lý AP
(wifi controller) RG-
WS6008 Ruijie

Chiếc 01 RG-WS6008 Ruijie 41.370.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.16
Thiết bị máy chủ cài đặt
HIS, LIS, EMR R760xs
Dell

Bô ̣ 01 R760xs 412.300.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.17 Máy chủ cài đặt PACS,
dự phòng R760xs Dell Bô ̣ 01 R760xs Dell 455.500.000 Đấu thầu

Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.18
Máy chủ dịch vụ Web,
chữ ký số, trả kết quả
R450 Dell

Bô ̣ 01 R450 Dell 246.800.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.19 Thiết bị lưu trữ NAS
RS1221+ Synology Bô ̣ 01 NAS RS1221+

Synology 133.250.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.20 Cửa thép chống cháy
bao gồm phụ kiện Bô ̣ 01 CElectric 20.400.000 Đấu thầu Công ty CPDV

kỹ thuâṭ Nhâṭ



3CElectric Minh

4.3.21
Bộ Lưu điện UPS
Online 10KVA, kèm
Module ắc quy ngoài
9E10ki Eaton

Bô ̣ 01 9E10ki Eaton 105.500.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

4.3.22
Tủ rack 42U phòng máy
chủ SER 42UD1000
Searack

Chiếc 01 SER 42UD1000 Searack 13.950.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

5
Cây lâu năm, súc vật
làm việc và/hoặc cho
sản phẩm

…

6 Tài sản cố định đặc thù

…

7 Tài sản cố định hữu
hình khác

7.1 Thi công sàn nâng Gói 01 FS1000 HPL 29.000.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

7.2
Hệ thống báo cháy
không dây thông minh
WCP1 Fire Smart

Bộ 01 WCP1 20.900.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

8
Tài sản cố định vô hình
(ngoài giá trị quyền sử
dụng đất)

8.1 Phần mềm Microsoft Gói 01 Standard Microsoft 26.900.000 Đấu thầu Công ty CPDV



SQL Server Standard
2022 Cho 02 máy chủ
SQL Server Standard
Microsoft

kỹ thuâṭ Nhâṭ
Minh

8.2
Phần mềm giám sát
mạng có bản quyền hỗ
trợ quản trị hệ thống
STM.DMNS STM

Gói 01 STM.DMNS STM 91.300.000 Đấu thầu
Công ty CPDV
kỹ thuâṭ Nhâṭ

Minh

II Tài sản giao mới

III Tài sản đi thuê

IV Tài sản nhận điều
chuyển


